
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực hành nghề Hạng

1 HTV-00160628 Phạm Hữu Tiên 08/02/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

2 HTV-00215724 Lê Duy Huy 26/04/1999 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

3 HTV-00129866
Nguyễn Hồng 
Khoang

21/07/1994 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

4 HTV-00096061 Đinh Công Chánh 07/05/1992
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình III

6 HTV-00009283 Nguyễn Văn Sơn 09/10/1973 Kỹ sư Xây dựng (Trắc địa) Khảo sát địa hình II

7 HTV-00215725 Nguyễn Hoàng Đầy 22/05/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

8 HTV-00215726 Lâm Gia Bảo 25/05/1999
Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

9 HTV-00215727 Lê Bá Huy 20/11/1993
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
Điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

10 HTV-00215728 Phạm Nhàn 10/01/1994
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
Điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

11 HTV-00215729 Tăng Văn Dũng 08/05/1981
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình III

12 HTV-00059980 Đoàn Việt Dũng 15/01/1983
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

13 HTV-00215730
Võ Dương Thế 
Phương

22/05/1978 Kỹ sư Kỹ thuật công trình Giám sát công tác xây dựng công trình III

14 HTV-00133827 Nguyễn Sang 01/04/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông.

Định giá xây dựng III

15 HTV-00193726 Hồ Tây 10/04/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

16 HTV-00047903 Phan Chánh Hoa 17/12/1973
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

17 HTV-00112160 Nguyễn Tấn Nhiên 27/12/1985 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

18 HTV-00106802 Cao Khả Trung 01/10/1988
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng III

20 HTV-00113373 Nguyễn Lộc 01/11/1991
Kỹ sư cấp thoát nước và môi 
trường nước

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

II

21 HTV-00118775 Trần Văn Dũng 18/11/1984 Kỹ sư kỹ thuật điện-điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng II

25 HTV-00040608 Lê Danh Hưởng 30/03/1981
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

26 HTV-00172730 Trần Thị Thu Hằng 10/05/1976 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

27 HTV-00202412
Nguyễn Thị Mỷ 
Trinh

18/01/1998 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

24 HTV-00116804 Nguyễn Văn Hạnh 05/05/1972 Kỹ sư xây dựng cầu đường

23 HTV-00206877 Hồ Ngọc Đức 23/09/1990
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

22 HTV-00183548 Trần Văn Đương 11/09/1991 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

19 HTV-00163096 Lê Quốc Định 10/09/1988 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
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5 HTV-00117216 Nguyễn Quí Đôn 11/11/1987
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng.



28 HTV-00066632 Lương Tâm Trung 27/01/1984
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
công nghiệp

Khảo sát địa hình II

29 HTV-00115933
Nguyễn Thị Thanh 
Bình

14/06/1993
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

30 HTV-00061811 Đỗ Hồng Tin 26/01/1992
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

31 HTV-00215731 Hà Xuân Mỹ 24/12/1984 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

33 HTV-00121770 Trần Đại Nghĩa 21/01/1991
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

34 HTV-00115492 Bùi Ngọc Tiến 25/01/1990
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

35 HTV-00215732 Nguyễn Chí Công 28/04/1991
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

36 HTV-00215733 Phạm Xuân Tiến 04/07/1995
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

37 HTV-00215734
Nguyễn Văn Duyên 
Quê

13/08/1996
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

38 HTV-00215735 Cao Minh Thái 20/12/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

41 HTV-00067014 Chu Ngọc Vũ 08/06/1984 Kỹ sư Điện công nghiệp
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

42 HTV-00215736 Phan Duy Luân 01/07/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

43 HTV-00091413 Nguyễn Trọng Đức 15/07/1982
Kỹ sư Công nghệ vật liệu, 
Vật liệu Silicát

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

44 HTV-00102940 Võ Đức Thìn 04/07/1976
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

45 HTV-00206844 Lê Bá Biển 10/09/1992
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

46 HTV-00215737 Nguyễn Văn Tuấn 04/01/1968
Kỹ sư Điện khí hóa và cung 
cấp điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

47 HTV-00215738 Nguyễn Hoàng Hiệp 19/08/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

48 HTV-00213457 Đinh Văn Thành 26/06/1982 Kỹ sư Điện công nghiệp
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

49 HTV-00213458 Cao Đình Vũ 01/11/1981
Kỹ sư Điện khí hóa & cung 
cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

51 HTV-00012491 Nguyễn Tấn Toàn 04/01/1982
Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 
công trình

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

52 HTV-00112760 Khâm Minh Phúc 12/01/1981
Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 
công trình

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

53 HTV-00034232 Đinh Quang Truyền 22/06/1981
Kỹ sư thủy lợi – ngành công 
trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình II

54 HTV-00059549 Nguyễn Thanh Tùng 11/11/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

55 HTV-00066280 Châu Công Toại 29/03/1991
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

50 HTV-00215739 Tạ Khắc Lộc 29/7/1995 Kỹ sư Kỹ thuật Điện

40 HTV-00105375 Trần Tấn Phát 31/07/1986
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
công nghiệp

39 HTV-00202014 Lê Hoàng Cang 02/10/1988
Kỹ sư Điện – Điện Tử ,Điện 
Năng

32 HTV-00038549 Nguyễn Minh Sơn 21/07/1980 Kỹ sư Điện – Điện tử



56 HTV-00087545
Nguyễn Đức 
Thưởng

09/10/1989 Kiến trúc sư – Kiến trúc Giám sát công tác xây dựng công trình II

57 HTV-00098549 Nguyễn Quốc Em 01/01/1982 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

59 HTV-00215740 Nguyễn Thị Phương 19/10/1997 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

60 HTV-00215741 Lê Thành Trung 30/09/1997
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
nhiệt

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

61 HTV-00200851 Trần Văn Ty 01/12/1990
Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – 
Lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

II

62 HTV-00206996 Đồng Xuân Kiên 18/09/1999
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

63 HTV-00215742 Nguyễn Văn Hưng 03/01/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

64 HTV-00043854 Nguyễn Văn Dũng 03/06/1970 Kỹ sư điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

65 HTV-00215743 Lâm Hùng Lĩnh 12/02/1977 Kỹ sư Điện – Điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

66 HTV-00188063
Nguyễn Hoàng Gia 
Bảo

21/12/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

67 HTV-00215744 Phan Đình Thuyên 28/11/1979
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

68 HTV-00002476 Lê Thanh Hoài 21/11/1983
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

69 HTV-00108373 Nguyễn Văn Ý 09/02/1991
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

70 HTV-00177841 Lê Phú Anh 21/05/1985 Cử nhân Quản lý đất đai Khảo sát địa hình II

71 HTV-00042767 Nguyễn Hoàng Ngân 24/09/1982 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

72 HTV-00109040 Nguyễn Quốc Tân 11/10/1980
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

73 HTV-00215745 Phạm Hữu Hiếu 03/04/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt – lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

76 HTV-00215747 Nguyễn Văn Hiền 19/10/1984
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
CN

Giám sát công tác xây dựng công trình II

77 HTV-00215748 Nguyễn Văn Hiển 24/07/1982
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp.

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

79 HTV-00215749 Hồ Quang Hậu 15/10/1992
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
Điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

82 HTV-00056382 Nguyễn Tuấn Tài 15/05/1990
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng III
83 HTV-00215752 Phạm Thị Thanh Nhị 03/07/1994 Kiến trúc sư – Kiến trúc

81 HTV-00215751 Tôn Long Vấn 26/02/1995
Kỹ sư ngành Kỹ thuật công 
trình xây dựng

80 HTV-00215750 Lê Quốc Chánh 26/09/1998 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

78 HTV-00067669 Đặng Minh Tân 30/05/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

75 HTV-00131560 Đặng Đức Vinh 11/04/1994 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

74 HTV-00215746
Nguyễn Thị Biển 
Tiên

21/08/1983 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

58 HTV-00200849 Phạm Duy Thắng 03/04/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
Điện, Điện tử.



Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

85 HTV-00215753 Lê Sỹ Khánh Tôn 03/07/1997
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

86 HTV-00196842 Lý Hửu Nhân 16/12/1994 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

87 HTV-00076342 Lê Trung Phú 16/02/1993 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình III

88 HTV-00196308
Trương Thị Bích 
Tình

01/01/1999
Kỹ sư Kinh tế xây dựng 
(Quản lý dự án xây dựng)

Định giá xây dựng II

89 HTV-00196309 Lâm Triệu Vĩ 26/02/1999
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

90 HTV-00153285 Lê Trọng Nghĩa 19/09/1993
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

91 HTV-00196840 Lê Hồng Vân 10/10/1996
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

92 HTV-00215754 Nguyễn Nhật Nam 08/09/1997
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

93 HTV-00215755 Cao Minh Quân 28/12/1998
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 
kiến trúc

Giám sát công tác xây dựng công trình III

94 HTV-00215756 Nguyễn Cao Trí 30/01/1989
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

95 HTV-00196838 Nguyễn Văn Hữu 12/11/1993
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

96 HTV-00061386 Lê Duy Phấn 18/12/1992
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

97 HTV-00156905 Nguyễn Hoa Cương 14/08/1984
Kỹ sư xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

98 HTV-00076351 Trịnh Văn Lợi 27/09/1984
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

99 HTV-00164572 Nguyễn Thị Thắm 10/03/1995 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Khảo sát địa hình II

Khảo sát địa chất công trình II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng II

Khảo sát địa hình III

Khảo sát địa chất công trình III

103 HTV-00215757 Trần Vinh Hưng 09/10/1978 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình III

104 HTV-00215758 Lê Trung Dũng 26/12/1983
Kỹ sư Tự động hóa các xí 
nghiệp công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

105 HTV-00215759 Trần Quang Lãnh 04/08/1985 Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

106 HTV-00215760
Nguyễn Thị Nhật 
Trang

20/10/1999
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
108 HTV-00120303 Nguyễn Anh Hải 22/03/1985 Kỹ sư Vật liệu xây dựng

107 HTV-00121794
Trương Hồ Nhật 
Duy

08/05/1986
Kỹ sư xây dựng ngành Vật 
liệu xây dựng

102 HTV-00083947 Phạm Công Khanh 21/06/1993
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

101 HTV-00109989 Diệp Quốc Hưng 18/09/1977
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

100 HTV-00001560 Mai Hoàng Tấn 02/06/1990
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

84 HTV-00106360 Nguyễn Đình Phúc 15/11/1988
Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và 
tự động hoá

83 HTV-00215752 Phạm Thị Thanh Nhị 03/07/1994 Kiến trúc sư – Kiến trúc



Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

110 HTV-00131519 Mai Thị Lệ 14/02/1989 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

112 HTV-00215761 Nguyễn Mậu Thông 10/05/1988
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

114 HTV-00215762 Phan Hữu Tuấn 29/01/1999
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

118 HTV-00215766 Nguyễn Đình Tàu 12/03/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

120 HTV-00190457 Thiều Gia Khang 10/01/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình thủy

Định giá xây dựng III

121 HTV-00116351 Trương Hữu Hùng 27/10/1990 Kỹ sư Công nghệ Nhiệt-lạnh
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

122 HTV-00092668 Nguyễn Minh Hiếu 19/08/1988
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

123 HTV-00065751 Phạm Hồng Quân 23/10/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

124 HTV-00156778 Nguyễn Văn Phấn 10/11/1993 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

127 HTV-00108597 Phạm Đình Nghị 04/06/1983
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

128 HTV-00108598 Đỗ Thích 05/10/1981
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

130 HTV-00118582 Nguyễn Ngọc Sanh 25/10/1988
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

131 HTV-00215768 Trần Ngọc Phương 06/09/1988 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II
132 HTV-00091061 Võ Văn Khoa 24/10/1981

Kỹ sư xây dựng dân dụng & 
công nghiệp

129 HTV-00099081 Nguyễn Hữu Phước 10/05/1991
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
công nghiệp

126 HTV-00074541 Cao Mạnh Sinh 20/02/1987
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

125 HTV-00215767 Phạm Kim Ngân 10/01/1985
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện

119 HTV-00098900 Nguyễn Phi Long 26/03/1988
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

117 HTV-00215765 Lưu Hoàng Phong 04/01/1997
Kỹ sư Ngành Kỹ thuật xây 
dựng

116 HTV-00215764 Hoàng Phi Hùng 19/07/1992 Cử nhân Kỹ thuật xây dựng

115 HTV-00215763 Nguyễn Văn Việt 06/03/1990
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
Vật liệu xây dựng.

113 HTV-00073828 Vũ Quang Cường 10/11/1991
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp.

111 HTV-00110848 Nguyễn Ngọc Thình 01/01/1976 Kỹ sư Xây dựng công trình

109 HTV-00202423 Lê Phú Quân 02/08/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông (Xây 
dựng đường sắt – Metro)



133 HTV-00215769 Phan Thanh Phương 26/04/1992
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

134 HTV-00121614 Nguyễn Tấn Thịnh 25/01/1981
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Khảo sát địa chất công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Khảo sát địa hình III

136 HTV-00095093 Nguyễn Ngọc Cảnh 18/09/1981 Kỹ sư kỹ thuật xây
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

137 HTV-00202010 Nguyễn Quang Vinh 08/03/1981
Kỹ sư ngành Xây dựng Thủy 
lợi - TĐ

Giám sát công tác xây dựng công trình II

138 HTV-00215771 Bùi Như Úc 10/10/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

139 HTV-00215772 Nguyễn Tấn Vũ 07/03/1994
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

140 HTV-00202584 Đặng Thành Đạt 09/12/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

141 HTV-00070983 Phạm Sỹ Diện 06/02/1990
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

142 HTV-00205791 Phạm Văn Vương 08/02/1988 Kỹ sư Điện – Điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

143 HTV-00215773 Trương Công Thắng 24/04/1994 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

144 HTV-00215774 Ngô Hữu Phương 05/11/1968 Kỹ sư Điện kỹ thuật Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

145 HTV-00088145 Võ Quang Tững 26/02/1992
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật trắc địa

Khảo sát địa hình III

146 HTV-00096015 Lê Phước Thảo 01/09/1990 Kỹ sư xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

149 HTV-00215776
Dương Nữ Thục 
Trinh

08/03/1990
Kỹ sư Kinh tế xây dựng & 
Quản lý dự án

Định giá xây dựng III

150 HTV-00215777
Nguyễn Thị Bích 
Thương

23/11/1992 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

151 HTV-00204380
Nguyễn Đinh Minh 
Tiến

01/08/1991 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình II

152 HTV-00215778 Phạm Xuân Huy 11/09/1988 Kỹ sư Công nghệ Nhiệt lạnh
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

153 HTV-00107074 Lâm Châu Huân Bảo 15/07/1976 Kỹ sư Kỹ thuật công trình Thiết kế kết cấu công trình II

154 HTV-00114870 Nguyễn Đức Sang 15/02/1976 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình II

155 HTV-00215779 Đoàn Minh Hải 21/10/1986
Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - 
Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

156 HTV-00215780 Nguyễn Thanh Long 13/11/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

157 HTV-00215781 Phan Thanh Quang 08/02/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

158 HTV-00215782 Hồ Đỗ Phước Tuy 21/12/1988
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

159 HTV-00033807 Nguyễn Đức Bằng 16/10/1977
Kỹ sư Điện khí hóa cung cấp 
điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III
160 HTV-00215783 Hà Đức Trung 17/02/1992

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
Điện, Điện tử

148 HTV-00215775 Phạm Hoàng Tuấn 26/01/1993 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

147 HTV-00025449 Lê Minh Bảo 06/06/1976
Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 
công trình

135 HTV-00215770 Lê Hải Thành 20/06/1988
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
công nghiệp



Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

161 HTV-00215784 Nguyễn Thịnh 01/02/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

162 HTV-00215785 Trần Viết Khoa 19/05/1992
Kỹ sư Công nghệ nhiệt – 
Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

163 HTV-00215786 Hồ Văn Phúc 05/05/1994 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

165 HTV-00215788 Lê Quốc Bảo 27/06/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

166 HTV-00215789 Hồ Văn Nghĩa 15/12/1994 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

167 HTV-00004020 Lê Đình Vinh 01/04/1977 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Khảo sát địa hình III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

169 HTV-00090540 Mai Đức Tú 14/04/1982
Kỹ sư Cơ khí - Công trình, 
ngành công nghiệp công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình II

170 HTV-00215791 Nguyễn Bảo Anh 10/03/1984
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

171 HTV-00015048 Trần Quốc Việt 12/12/1983
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình II

172 HTV-00204376 Dương Thành Chiến 28/02/1989
Kỹ sư Công nghệ nhiệt – 
điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

173 HTV-00215792 Nguyễn Đức Tiến 04/05/1983
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

174 HTV-00215793 Trần Linh Khánh 20/09/1997 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất Giám sát công tác xây dựng công trình III

175 HTV-00215794 Lê Tấn Lượn 05/03/1988
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng dân dụng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

177 HTV-00120235 Nguyễn Văn Công 08/09/1983
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình II

178 HTV-00063711 Ngô Thành Trung 15/04/1992
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

179 HTV-00202596 Trần Đình Xuân 28/02/1980
Kỹ sư Xây dựng thủy lợi - 
TĐ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

180 HTV-00215796 Nguyễn Quốc Việt 15/06/1986 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình III

181 HTV-00215797 Nguyễn Huy Cường 01/12/1989 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình III

182 HTV-00215798 Nguyễn Trường Hòa 10/02/1984 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

184 HTV-00057372 Nguyễn Ngọc Chánh 28/04/1981 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

185 HTV-00129573 Lê Văn Xôn 20/11/1995 Cử nhân Kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình II

186 HTV-00215800 Trần Bá Điền 13/03/1995
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện 
Tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

187 HTV-00090545 Hồ Quốc Tiến 11/09/1985
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 
Công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình II

183 HTV-00215799
Phạm Bùi Minh 
Long

10/05/2000 Kỹ sư ngành kỹ thuật nhiệt

176 HTV-00215795 Trần Thành Vĩ 01/02/1990
Kỹ sư Xây dựng công trình 
thủy

168 HTV-00215790 Nguyễn Luân 27/07/1983
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và CN

164 HTV-00215787 Lê Văn Lý 20/04/1994 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt

160 HTV-00215783 Hà Đức Trung 17/02/1992
Điện, Điện tử


